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	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC HÓA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:              /HC-CNHC
	Hà Nội,  ngày        tháng      năm 2026

	V/v đề xuất xây dựng các       Danh mục hóa dược
	


Kính gửi:…………………………………………
Ngày 16 tháng 01 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã chủ trì cuộc họp về triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 13/02/2025. Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã chỉ đạo“Cục Hóa chất phối hợp Cục Quản lý dược và các hiệp hội, doanh nghiệp viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học để đề xuất danh mục hoạt chất và tá dược cụ thể cần đưa vào sản xuất ở trong nước nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và an ninh thuốc quốc gia, hướng tới từng bước tự chủ về sản phẩm hóa dược trong tháng 02 năm 2026”, theo đó Cục Hóa chất đề xuất các danh mục sau:

1. Danh mục các hoạt chất, tá dược cụ thể, có tiềm năng phát triển, cạnh tranh cần ưu tiên nghiên cứu và triển khai và thu hút đầu tư sản xuất dùng để sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm ở trong nước.
2. Danh mục các hoạt chất, tá dược thiết yếu dùng cho phòng bệnh, chữa bệnh để đảm bảo an ninh thuốc quốc gia.
3. Danh mục hoạt chất, tá dược mới được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.
Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng, đề nghị Quý đơn vị xem xét, bổ sung các hoạt chất, tá dược cụ thể vào danh mục nêu trên (dự thảo các danh mục kèm theo).
 Ý kiến đóng góp đề xuất xin gửi về Cục Hóa chất số 21 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội trước ngày 13 tháng 02 năm 2026 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương.  Chi tiết liên hệ: Chuyên viên Phạm Lê Hoàng, Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất, Cục Hóa chất, email: HoangPL@moit.gov.vn; ĐT: 0842551989.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Thanh Hoài (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, CNHC.
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	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC HÓA CHẤT
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026

	
	


PHIẾU TRÌNH

Kính gửi: Phó Cục trưởng Hoàng Quốc Lâm
Đơn vị trình: Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất
Vấn đề trình: Gửi lấy ý kiến đề xuất các danh mục hóa dược.
Các văn bản kèm theo:

	Tóm tắt nội dung và kiến nghị (Ý kiến của cơ quan trình; Ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan; Ý kiến của các đơn vị phối hợp xử lý): 

Ngày 16 tháng 01 năm 2026, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã chủ trì cuộc họp về triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 270/QĐ-TTg ngày 13/02/2025. Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã chỉ đạo cần khẩn trương xây dựng danh mục hóa dược. 

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng, Phòng CNHC đã dự thảo Công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ Y tế, hiệp hội doanh nghiệp dược, các viện nghiên cứu, trường đại học có ngành hóa dược và một số công ty ngành hóa dược đề thu thập thông tin đề xuất xây dựng danh mục hóa dược.

          Kính trình Lãnh đạo Cục xem xét và ký văn bản./.

	Tên và chữ ký, số điện thoại của chuyên viên thụ lý:

Điện thoại:  024.222.05.118

Tên: Phạm Lê Hoàng
	Ý kiến của Lãnh đạo phòng:
Kính trình Lãnh đạo Cục ký văn bản
Điện thoại: 024.222.05.118

Tên: Trần Kim Liên

	Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục




Độ mật:Mật (       Tối mật (      Tuyệt mật (  Độ khẩn: Khẩn( Thượng khẩn (  Hỏa tốc (
Đăng lên mạng LAN: (Đăng lên website: (
PHỤ LỤC I
(Kèm theo Công văn số 
   /HC-CNHC ngày    tháng 02 năm 2026 của Cục Hóa chất)

Danh mục các hoạt chất, tá dược cụ thể, có tiềm năng phát triển, cạnh tranh
	STT
	Loại cây
	Tên hoạt chất
	Công thức hóa học
	Công dụng

	1
	Quế
	- Cinnamaldehyde
- Cinnamic Acid

- Benzaldehyde

- Eugenol

- Coumarin

- Quercetin

- Kaempferol

- Catechin
	- C9H8O

- C9H8O2

- C7H6O
- C10H12O2

- C9H6O2

- C15H10O7

- C15H10O6

- C15H14O6
	Kháng khuẩn, chống nấm, hỗ trợ hạ đường huyết và bảo vệ tim mạch, chống ôxy hóa, hương liệu, nguyên liệu tổng hợp hoạt chất dùng để sản xuất thuốc và mỹ phẩm

	2
	Hồi
	- Shikimic Acid

- Anethole
	- C7H10O5
- C10H12O
	Sản xuất thuốc trị cúm, sát khuẩn, chống nấm, giảm đầy hơi, khó tiêu

	3
	Actisô
	- Cynarin

- Chlorogenic Acid

- Luteolin

- Rutin
	- C25H24O12
- C16H18O9

- C15H10O6

- C27H30O16
	Thuốc bổ gan, lợi mật, giải độc, chống oxy hóa, bền thành mạch

	4
	Giảo cổ lam
	- Saponin

- Quercetin

- Kaempferol
	- C52H86O21
- C15H10O7
- C15H10O6
	Hạ chlolesterol toàn phần, giảm triglyceride, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và ổn định huyết áp

	5
	Đinh lăng
	- Saponin Oleanane

- Lysine

- Methionine

- Threonine
	- C30H48O3

- C6H4N2O2
- C5H11NO2S

- C4H9NO3
	Tăng đề kháng, dẻo dai, chống mệt mỏi, hoạt huyết dưỡng não, bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe

	6
	Trinh nữ hoàng cung
	- Crinina

- Lycorine

- Hippadine

- Augustine

- Ambelline

- Latifoline
	- C16H17NO2
- C16H17NO4
- C16H9NO3
- C17H19NO3
- C18H21NO5
- C17H19NO5
	Kháng u, kháng viêm

	7
	Bạc hà
	- Menthol

- Menthone

- Menthyl Acetate

- Limonene

- Rosmarinic Acid
	- C10H20O

- C10H18O

- C12H22O2
- C10H16
- C10H16O8
	Giảm đau, thông mũi, kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống viêm

	8
	Tràm
	- 1,8-Cineole

- α-Terpineol

- Lemonene
	- C10H18O

- C10H18O

- C10H16
	Thông mũi, giảm ho, kháng khuẩn, ức chế virus cúm

	9
	Sả
	- Citral

- Geraniol

- Citronellol

- Myrcene
	- C10H16O

- C18H18O

- Citronellol

- Myrcene
	Kháng khuẩn, kháng nấm, sát trùng, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, chống oxy hóa

	10
	Nghệ
	- Curcumin

- Demethoxy-curcumin

- Bisdemethoxy – curcumin
	- C21H20O6
- C20H18O5
- C19H16O4
	Kháng viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ điều trị  các bệnh về dạ dày, gan

	11
	Hoa hòe
	- Rutin

- Quercetin

- Genistein

- Kaempferol

- Sophoradiol

- Soyasapogenol B

- Soyasapogenol A
	- C27H30O

- C15H10O7

- C15H10O5
- C15H10O6
- C30H50O2
- C30H50O3

- C30H50O4
	Làm bền thành mạch máu, ngăn ngừa tai biến mạch máu và xuất huyết, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và cao huyết áp

	12
	Thanh hao hoa vàng
	- Artemisinin

- Artemannuin B

- Artemisinic Acid
	- C15H22O5

- C15H20O3

- C15H22O2
	Điều trị bệnh sốt rét

	13
	Vàng đắng
	- Berberin

- Palmatin

- Jatrorrhizine
	- C20H18NO4+
- C21H22NO4+
- C20H20NO4+
	Kháng sinh đường ruột, kháng khuẩn, chống co thắt ruột

	14
	Sâm Lai Châu
	- Majonoside R2

- Ginsenoside RB1

- Ginsenoside Rd

- Ginsenoside Rg1

- Ginsenoside Ro
	- C41H70O14

- C54H92O23
- C48H82O18
- C42H72O14

- C48H76O19
	Chống stress, chống oxy hóa, hỗ trợ điều trị ung thư, bồi bổ sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch

	15
	Sâm Ngọc Linh
	- Majonoside R2


	- C41H70O14


	Chống stress, giúp điều hòa hệ thần kinh trung ương, chống ung thư, bảo vệ tế bào gan.

	16
	Vỏ tôm, cua
	-Chitosan
	-(C6H11NO4)n
	Thúc đẩy tái tạo mô, hỗ trợ giảm cholestero và tá dược

	17
	…
	
	
	

	18
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	


PHỤ LỤC II
(Kèm theo Công văn số 
   /HC-CNHC ngày    tháng 02 năm 2026 của Cục Hóa chất)

Danh mục các hoạt chất, tá dược thiết yếu dùng cho phòng bệnh, chữa bệnh để đảm bảo an ninh thuốc quốc gia
1. Hoạt chất

	STT
	Nhóm hoạt chất
	Tên hoạt chất
	Công thức hóa học
	Ghi chú

	1
	Kháng sinh
	- Amoxicillin

- Cefazolin

- Cephalexin

- Cephadroxil

- Cefuroxime

- Cefaclor

- Cefoxitin

- Ceftriaxone

- Cefotaxime

- Ceftazidime

- Cefixime

- Cefepime

- Cefpirome

- Ceftaroline

- Cetobiprole

- Meropenem

- Imipenem

- Ertapenem

- Doripenem

- Erythromycin

- Azithromycin

- Clarithromycin

- Tetracyclin

- Doxycyclin

- Minocyclin

-…

-…

-…
	- C16H19N3O5S

- C14H14N8O4S3

- C16H17N3O4S
- C16H17N3O5S
- C16H16N4O8S
- C15H1ClN3O4S
- C16H17N3O7S2

- C18H18N8O7S3
- C16H17N5O7S2
- C22H22N6O7S2

- C16H15N3O7S2 
- C19H24N6O5S2 
- C22H22N6O5S2 
- C19H22N8O5S4
- C20H22N8O6S2

- C17H25N3O5S

- C12H17N3O4S

- C18H20N3NaO7S

- C15H24N4O6S2
- C37H67NO13

- C38H72N2O12
- C38H69NO13

- C22H24N2O8

- C22H24N2O8

- C23H27N3O7
	Nhóm β- Lactam

- Cephalosporin I

- Cephalosporin II

- Cephalosporin III

- Cephalosporin IV

- Cephalosporin V

- Nhóm Carbapenem

- Nhóm Macrolid

- Nhóm Tetracyclin

	2
	Thuốc chống lao
	- Ethambutol

- Isoniazid

- Pyrazinamid

- Rifampicin

-…

-…

-…
	- C10H24N2O2
- C6H7N3O

- C5H5N3O

- C43H58N4O12
	- Phác đồ RHZE

-…

	3
	Thuốc sốt rét
	- Quinine

- Artemether

- Lumefantrine
	- C20H24N2O2
- C16H26O5
- C30H32Cl3NO
	- Dẫn xuất bán tổng hợp của Artemisinin, dùng phối hợp với Lumefantrine.

	4
	Thuốc kháng virus
	- Tenofovir

- Lamivudine

- Entecavir

-…

-…

-…
	- C9H14N5O4P

- C8H11N3O3S

- C12H15N5O3
	

	5 
	Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm
	- Paracetamol

- Ibuprofen

- Diclofenac

- Aspirin

-…

-…

-…
	- C8H9NO2
- C13H18O2
- C14H11Cl2NO2
- C9H8O4

	

	6
	Nhóm thuốc chữa bệnh mãn tính
	- Amlodipine

- Enalapril

- Losartan

- Atenolol

- Metformin

- Gliclazide

- Insulin

- Atorvastatin

- Simvastatin

-…

-…

-…
	- C20H25ClN2O5
- C20H28N2O5
- C22H23ClN6O

- C14H22N2O3
- C4H11O5
- C15H21N3O3S

- C257H383N65O77S6
- C33H35FN2O5
- C25H38O5
	- Thuốc tim, mạch

- Thuốc tiểu đường

- Hormone Protein

- Thuốc hạ mỡ máu

	7 
	Nhóm thuốc đường tiêu hóa
	- Omeprazole

- Famotidine

- Alumi-Hydroxide

-…

-…

-…
	- C17H19N3O3S

- C8H15N7O2S3
- Al(OH)3
	

	8
	Nhóm thuốc đường hô hấp
	- Salbutamol

- Bromhexin

-…

-…

-…
	- C13H21NO3

- C14H20Br2N2
	

	9
	Nhóm thuốc cấp cứu
	- Adrenaline

- Atropin

- Morphine

-…

-…

-…
	- C9H13NO3
- C17H23NO3
- C17H19NO3
	

	10
	Vitamin, khoáng chất
	- Retinol

- Thiamine

- Pyridoxine

- Cyanocobalamin

- Acid Ascobic

- Sắt + Acid folic

- Canxi

-…

-…

-…
	- C20H30O

- C12H17N4OS

- C8H11NO3

- C63H88CoN14O14P

- C6H8O6
	- Vitamin A

- Vitamin B

- Vitamin C



	…
	…
	…
	….
	…..


2. Tá dược

	STT
	Nhóm tá dược
	Tên tá dược
	Công dụng

	1
	Tá dược độn/rã
	- Microcrystalline cellulose

- Tinh bột biến tính

- Lactose

- Mannitol

-…
	Tạo khối cho viên thuốc giúp thuốc tan nhanh trong cơ thể



	2 
	Tá dược kết/dính
	- Providone

- Hypromellose

- Tinh bột sắn tinh chế

-…
	Giúp các thành phần thuốc liên kết chặt chẽ trong viên thuốc

	3
	Tá dược bao phim
	- Một số dẫn xuất polymer

- Polyethylene Glycol

-…
	Bảo vệ hoạt chất khỏi ánh sáng, độ ẩm

	4
	Tá dược điều hương, vị
	- Aspartame

- Tinh dầu

- Hương liệu tổng hợp

-…
	Cải thiện độ ngọt, mùi hương của thuốc dạng lỏng/sủi

	5
	Chất bảo quản, nhủ hóa
	- Parabens

- Tween 80

- Span

- Acid citric

-…
	Giữ ổn định cho các loại thuốc kem, mỡ, siro

	…
	….
	….
	…...


PHỤ LỤC III
(Kèm theo Công văn số 
   /HC-CNHC ngày    tháng 02 năm 2026 của Cục Hóa chất)

Danh mục hoạt chất, tá dược mới được sản xuất bằng công nghệ hiện đại
1. Hoạt chất

	STT
	Nhóm hoạt chất
	Tên hoạt chất
	Công thức hóa học
	Ghi chú

	1
	Hoạt chất sinh học (kháng thể đơn dòng, protein tái tổ hợp


	…
	….
	…..

	2
	Hoạt chất tương tự sinh học
	…
	….
	…..

	3
	Hoạt chất đích
	…
	….
	…..

	4
	Insulin thế hệ mới
	…
	….
	…..

	…
	……
	…
	….
	…..


2. Tá dược
	STT
	Nhóm tá dược
	Tên tá dược
	Công dụng

	1
	….
	…..
	- Kiểm soát giải phóng hoạt chất

- Tối ưu hóa sinh khả dụng của hoạt chất

 

	…
	….
	…
	…
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